
Số:  ... /LT-ĐHTM-ĐTQT

- Thời gian thi các học phần thi tự luận, vấn đáp: - Thời gian thi các học phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính:
Ca 1: Bắt đầu từ 7h00 Ca 3: Bắt đầu từ 13h00 Ca 1: Bắt đầu từ 6h45 Ca 4: Bắt đầu từ 12h35
Ca 2: Bắt đầu từ 9h30 Ca 4: Bắt đầu từ 15h30 Ca 2: Bắt đầu từ 8h30 Ca 5: Bắt đầu từ 14h15

Ca 3: Bắt đầu từ 10h00 Ca 6: Bắt đầu từ 15h45

1 Kinh tế vĩ mô 1 3 23100MAEC0111 23100MAEC0111_1_L1 CN18-DLF 05/06/2023 1 23 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

2 Kinh tế vĩ mô 1 3 23100MAEC0111 23100MAEC0111_2_L1 CN18-DLF 05/06/2023 1 22 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

3 Tin học đại cương 3 23101INFO0111 23101INFO0111_1_L1 CN18-MPP 05/06/2023 1 35 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

4 Tin học đại cương 3 23101INFO0111 23101INFO0111_2_L1 CN18-MPP 05/06/2023 1 35 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

5 Tin học đại cương 3 23101INFO0111 23101INFO0111_3_L1 CN18-MPP 05/06/2023 1 25 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

6 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23106CEMG0111E 23106CEMG0111E_L1 CN18-ECO1+2 05/06/2023 1 54 V702 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

7 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23107CEMG0111E 23107CEMG0111E_L1 CN18-ECO1+2 05/06/2023 1 53 V703 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

8 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23120SMGM0111E 23120SMGM0111E_L1 CN18-NTA 05/06/2023 1 44 V102 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

9 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23121SMGM0111E 23121SMGM0111E_L1 CN18-NTA 05/06/2023 1 42 V302 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

10 Tin học đại cương 3 23102INFO0111 23102INFO0111_1_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 05/06/2023 2 36 G401 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TIN HỌC

11 Tin học đại cương 3 23102INFO0111 23102INFO0111_2_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 05/06/2023 2 28 G501 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TIN HỌC

12 Tin học đại cương 3 23102INFO0111 23102INFO0111_3_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 05/06/2023 2 27 G502 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TIN HỌC

13 Quản trị marketing 1 3 23109MAGM0411 23109MAGM0411_1_L1 CN18-MAR 05/06/2023 2 56 V702 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

14 Quản trị marketing 1 3 23109MAGM0411 23109MAGM0411_2_L1 CN18-MAR 05/06/2023 2 55 V703 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

15 Quản trị marketing 1 3 23110MAGM0411 23110MAGM0411_1_L1 CN18-DAA
CN18-STA 05/06/2023 2 60 V704 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

MARKETING

16 Quản trị marketing 1 3 23110MAGM0411 23110MAGM0411_2_L1 CN18-DAA
CN18-STA 05/06/2023 2 27 P902 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

MARKETING

17 Tin học đại cương 3 23105INFO0111 23105INFO0111_1_L1 CN18-ECO3+4 05/06/2023 3 35 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

LỊCH THI LẦN 1 CÁC LỚP CỬ NHÂN QUỐC TẾ KHÓA 18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2023

Ghi chú

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

TT Tên học phần Số 
TC Mã LHP Mã Lớp thi Đối tượng Ngày thi Ca thi SLSV Phòng thi Hình thức thi Ngôn ngữ Bộ Môn
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Ghi chúTT Tên học phần Số 
TC Mã LHP Mã Lớp thi Đối tượng Ngày thi Ca thi SLSV Phòng thi Hình thức thi Ngôn ngữ Bộ Môn

18 Tin học đại cương 3 23105INFO0111 23105INFO0111_2_L1 CN18-ECO3+4 05/06/2023 3 35 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

19 Tin học đại cương 3 23105INFO0111 23105INFO0111_3_L1 CN18-ECO3+4 05/06/2023 3 35 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

20 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23107EFIN2811 23107EFIN2811_1_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 05/06/2023 3 25 G501 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

21 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23107EFIN2811 23107EFIN2811_2_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 05/06/2023 3 25 G502 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

22 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23107EFIN2811 23107EFIN2811_3_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 05/06/2023 3 25 G503 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

23 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23107EFIN2811 23107EFIN2811_4_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 05/06/2023 3 25 G504 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

24 Tin học đại cương 3 23103INFO0111 23103INFO0111_1_L1 CN18-LOG 05/06/2023 4 33 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

25 Tin học đại cương 3 23103INFO0111 23103INFO0111_2_L1 CN18-LOG 05/06/2023 4 33 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

26 Tin học đại cương 3 23103INFO0111 23103INFO0111_3_L1 CN18-LOG 05/06/2023 4 25 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

27 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23108EFIN2811 23108EFIN2811_1_L1 CN18-TNA 05/06/2023 5 35 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

28 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23108EFIN2811 23108EFIN2811_2_L1 CN18-TNA 05/06/2023 5 35 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

29 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23108EFIN2811 23108EFIN2811_3_L1 CN18-TNA 05/06/2023 5 22 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

30 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23108EFIN2811 23108EFIN2811_4_L1 CN18-TNA 05/06/2023 5 22 G504 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

31 Tin học đại cương 3 23106INFO0111 23106INFO0111_1_L1 CN18-DLA 05/06/2023 6 35 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

32 Tin học đại cương 3 23106INFO0111 23106INFO0111_2_L1 CN18-DLA 05/06/2023 6 27 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

33 Tin học đại cương 3 23106INFO0111 23106INFO0111_3_L1 CN18-DLA 05/06/2023 6 27 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

34 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23102CEMG0111E 23102CEMG0111E_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 06/06/2023 1 42 V102 Tiếng Anh

BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

35 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23101CEMG0111E 23101CEMG0111E_L1 CN18-MPP 06/06/2023 1 44 V302 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

36 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23103CEMG0111E 23103CEMG0111E_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 06/06/2023 1 53 V702 Tiếng Anh

BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

37 Quản trị marketing 1 3 23103MAGM0411 23103MAGM0411_1_L1 CN18-LOG 06/06/2023 2 50 V702 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

38 Quản trị marketing 1 3 23103MAGM0411 23103MAGM0411_2_L1 CN18-LOG 06/06/2023 2 45 V102 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

39 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23100CEMG0111E 23100CEMG0111E_1_L1 CN18-MPP 06/06/2023 2 25 P1006 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

40 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23100CEMG0111E 23100CEMG0111E_2_L1 CN18-MPP 06/06/2023 2 25 P1106 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

41 Quản trị marketing 1 3 23100MAGM0411 23100MAGM0411_1_L1 CN18-DLF 06/06/2023 2 22 P802 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING
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Ghi chúTT Tên học phần Số 
TC Mã LHP Mã Lớp thi Đối tượng Ngày thi Ca thi SLSV Phòng thi Hình thức thi Ngôn ngữ Bộ Môn

42 Quản trị marketing 1 3 23100MAGM0411 23100MAGM0411_2_L1 CN18-DLF 06/06/2023 2 22 P902 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

43 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23120FREN8015 23120FREN8015_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 06/06/2023 2 25 P1002 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

44 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23121FREN8015 23121FREN8015_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 06/06/2023 2 25 P1102 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

45 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23122FREN8015 23122FREN8015_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 06/06/2023 2 20 P806 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

46 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23123FREN8015 23123FREN8015_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 06/06/2023 2 34 P906 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

47 Quản trị marketing 1 3 23105MAGM0411 23105MAGM0411_1_L1 CN18-ECO3+4 06/06/2023 3 52 V702 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

48 Quản trị marketing 1 3 23105MAGM0411 23105MAGM0411_2_L1 CN18-ECO3+4 06/06/2023 3 53 V703 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

49 Quản trị ngân hàng thương mại 1 3 23100BKSC2012 23100BKSC2012_1_L1 CN18-NTA 06/06/2023 3 43 V102
BỘ MÔN NGÂN HÀNG 
VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI 

CHÍNH

50 Quản trị ngân hàng thương mại 1 3 23100BKSC2012 23100BKSC2012_2_L1 CN18-NTA 06/06/2023 3 43 V302
BỘ MÔN NGÂN HÀNG 
VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI 

CHÍNH

51 Tiếng Anh 4 11 23124ENTI0811 23124ENTI0811_L1 CN18-TNA 06/06/2023 3 27 P802 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

52 Tiếng Anh 4 11 23125ENTI0811 23125ENTI0811_L1 CN18-TNA 06/06/2023 3 28 P902 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

53 Tiếng Anh 4 11 23126ENTI0811 23126ENTI0811_L1 CN18-TNA 06/06/2023 3 26 P1002 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

54 Tiếng Anh 4 11 23127ENTI0811 23127ENTI0811_L1 CN18-TNA 06/06/2023 3 27 P1102 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

55 Tin học đại cương 3 23110INFO0111 23110INFO0111_1_L1 CN18-DAA
CN18-STA 06/06/2023 5 22 G501 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TIN HỌC

56 Tin học đại cương 3 23110INFO0111 23110INFO0111_2_L1 CN18-DAA
CN18-STA 06/06/2023 5 22 G502 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TIN HỌC

57 Tin học đại cương 3 23110INFO0111 23110INFO0111_3_L1 CN18-DAA
CN18-STA 06/06/2023 5 22 G503 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TIN HỌC

58 Tin học đại cương 3 23110INFO0111 23110INFO0111_4_L1 CN18-DAA
CN18-STA 06/06/2023 5 21 G504 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TIN HỌC

59 Kinh tế vĩ mô 1 3 23109MAEC0111 23109MAEC0111_1_L1 CN18-MAR 06/06/2023 6 37 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

60 Kinh tế vĩ mô 1 3 23109MAEC0111 23109MAEC0111_2_L1 CN18-MAR 06/06/2023 6 37 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

61 Kinh tế vĩ mô 1 3 23109MAEC0111 23109MAEC0111_3_L1 CN18-MAR 06/06/2023 6 37 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

62 Quản trị marketing 1 3 23101MAGM0411 23101MAGM0411_1_L1 CN18-MPP 07/06/2023 1 46 V102 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

63 Quản trị marketing 1 3 23101MAGM0411 23101MAGM0411_2_L1 CN18-MPP 07/06/2023 1 46 V302 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

64 Thương mại điện tử căn bản 3 23102PCOM0111 23102PCOM0111_1_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 07/06/2023 1 37 G401 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ

65 Thương mại điện tử căn bản 3 23102PCOM0111 23102PCOM0111_2_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 07/06/2023 1 28 G501 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ

66 Thương mại điện tử căn bản 3 23102PCOM0111 23102PCOM0111_3_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 07/06/2023 1 28 G502 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ
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67 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23114SMGM0111E 23114SMGM0111E_L1 CN18-LOG 07/06/2023 1 47 V702 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

68 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23115SMGM0111E 23115SMGM0111E_L1 CN18-LOG 07/06/2023 1 48 V703 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

69 Quản trị marketing 1 3 23106MAGM0411 23106MAGM0411_1_L1 CN18-DLA 07/06/2023 1 60 V704 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

70 Quản trị marketing 1 3 23106MAGM0411 23106MAGM0411_2_L1 CN18-DLA 07/06/2023 1 33 P1003 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

71 Kinh tế vĩ mô 1 3 23108MAEC0111 23108MAEC0111_1_L1 CN18-TNA 07/06/2023 1 35 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

72 Kinh tế vĩ mô 1 3 23108MAEC0111 23108MAEC0111_2_L1 CN18-TNA 07/06/2023 1 35 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

73 Kinh tế vĩ mô 1 3 23108MAEC0111 23108MAEC0111_3_L1 CN18-TNA 07/06/2023 1 22 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

74 Kinh tế vĩ mô 1 3 23108MAEC0111 23108MAEC0111_4_L1 CN18-TNA 07/06/2023 1 22 G504 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

75 Quản trị nhân lực căn bản (T.Pháp) 3 23100CEMG0111F 23100CEMG0111F_1_L1 CN18-DLF 07/06/2023 2 21 P1002 Tiếng Pháp
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

76 Quản trị nhân lực căn bản (T.Pháp) 3 23100CEMG0111F 23100CEMG0111F_2_L1 CN18-DLF 07/06/2023 2 21 P1102 Tiếng Pháp
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

77 Tin học đại cương 3 23104INFO0111 23104INFO0111_1_L1 CN18-ECO1+2 07/06/2023 2 36 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

78 Tin học đại cương 3 23104INFO0111 23104INFO0111_2_L1 CN18-ECO1+2 07/06/2023 2 36 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

79 Tin học đại cương 3 23104INFO0111 23104INFO0111_3_L1 CN18-ECO1+2 07/06/2023 2 35 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

80 Quản trị marketing 1 3 23107MAGM0411 23107MAGM0411_1_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 07/06/2023 2 60 V702 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

MARKETING

81 Quản trị marketing 1 3 23107MAGM0411 23107MAGM0411_2_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 07/06/2023 2 41 V102 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

MARKETING

82 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23116SMGM0111E 23116SMGM0111E_L1 CN18-MAR 07/06/2023 2 52 V703 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

83 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23117SMGM0111E 23117SMGM0111E_L1 CN18-MAR 07/06/2023 2 59 V704 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

84 Thương mại điện tử căn bản 3 23105PCOM0111 23105PCOM0111_1_L1 CN18-ECO3+4 07/06/2023 3 35 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

85 Thương mại điện tử căn bản 3 23105PCOM0111 23105PCOM0111_2_L1 CN18-ECO3+4 07/06/2023 3 35 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

86 Thương mại điện tử căn bản 3 23105PCOM0111 23105PCOM0111_3_L1 CN18-ECO3+4 07/06/2023 3 35 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

87 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23118SMGM0111E 23118SMGM0111E_L1 CN18-DAA
CN18-STA 07/06/2023 3 41 V102 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

CHIẾN LƯỢC

88 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23119SMGM0111E 23119SMGM0111E_L1 CN18-DAA
CN18-STA 07/06/2023 3 46 V302 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

CHIẾN LƯỢC

89 Kinh tế vĩ mô 1 3 23111MAEC0111 23111MAEC0111_1_L1 CN18-NTA 07/06/2023 4 35 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

90 Kinh tế vĩ mô 1 3 23111MAEC0111 23111MAEC0111_2_L1 CN18-NTA 07/06/2023 4 26 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

91 Kinh tế vĩ mô 1 3 23111MAEC0111 23111MAEC0111_3_L1 CN18-NTA 07/06/2023 4 26 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC
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Ghi chúTT Tên học phần Số 
TC Mã LHP Mã Lớp thi Đối tượng Ngày thi Ca thi SLSV Phòng thi Hình thức thi Ngôn ngữ Bộ Môn

92 Thương mại điện tử căn bản 3 23101PCOM0111 23101PCOM0111_1_L1 CN18-MPP 08/06/2023 1 30 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

93 Thương mại điện tử căn bản 3 23101PCOM0111 23101PCOM0111_2_L1 CN18-MPP 08/06/2023 1 31 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

94 Thương mại điện tử căn bản 3 23101PCOM0111 23101PCOM0111_3_L1 CN18-MPP 08/06/2023 1 31 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

95 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23108CEMG0111E 23108CEMG0111E_L1 CN18-ECO3+4 08/06/2023 1 49 V702 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

96 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23109CEMG0111E 23109CEMG0111E_L1 CN18-ECO3+4 08/06/2023 1 56 V703 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

97 Quản trị nhân lực căn bản 3 23100CEMG0111 23100CEMG0111_1_L1 CN18-NTA 08/06/2023 1 43 V102
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

98 Quản trị nhân lực căn bản 3 23100CEMG0111 23100CEMG0111_2_L1 CN18-NTA 08/06/2023 1 43 V302
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

99 Quản trị chiến lược 3 23100SMGM0111 23100SMGM0111_1_L1 CN18-DLF 08/06/2023 2 22 P802 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

100 Quản trị chiến lược 3 23100SMGM0111 23100SMGM0111_2_L1 CN18-DLF 08/06/2023 2 22 P902 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

101 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23102EFIN2811 23102EFIN2811_1_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 08/06/2023 2 31 G401 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

102 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23102EFIN2811 23102EFIN2811_2_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 08/06/2023 2 31 G402 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

103 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23102EFIN2811 23102EFIN2811_3_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 08/06/2023 2 31 G403 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

104 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23106FREN8015 23106FREN8015_L1 CN18-LOG 08/06/2023 2 31 P1002 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

105 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23107FREN8015 23107FREN8015_L1 CN18-LOG 08/06/2023 2 31 P1102 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

106 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23108FREN8015 23108FREN8015_L1 CN18-LOG 08/06/2023 2 33 P806 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

107 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23112CEMG0111E 23112CEMG0111E_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 08/06/2023 2 50 V702 Tiếng Anh

BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

108 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23113CEMG0111E 23113CEMG0111E_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 08/06/2023 2 53 V703 Tiếng Anh

BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

109 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23104EFIN2811 23104EFIN2811_1_L1 CN18-ECO1+2 08/06/2023 3 36 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

110 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23104EFIN2811 23104EFIN2811_2_L1 CN18-ECO1+2 08/06/2023 3 36 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

111 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23104EFIN2811 23104EFIN2811_3_L1 CN18-ECO1+2 08/06/2023 3 35 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

112 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23104SMGM0111E 23104SMGM0111E_L1 CN18-TNA 08/06/2023 3 50 V702 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

113 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23105SMGM0111E 23105SMGM0111E_L1 CN18-TNA 08/06/2023 3 65 V703 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

114 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23110EFIN2811 23110EFIN2811_1_L1 CN18-DAA
CN18-STA 08/06/2023 4 22 G501 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

115 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23110EFIN2811 23110EFIN2811_2_L1 CN18-DAA
CN18-STA 08/06/2023 4 22 G502 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

116 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23110EFIN2811 23110EFIN2811_3_L1 CN18-DAA
CN18-STA 08/06/2023 4 22 G503 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG
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Ghi chúTT Tên học phần Số 
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117 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23110EFIN2811 23110EFIN2811_4_L1 CN18-DAA
CN18-STA 08/06/2023 4 22 G504 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

118 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23117FREN8015 23117FREN8015_L1 CN18-DLA 08/06/2023 4 30 P802 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

119 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23118FREN8015 23118FREN8015_L1 CN18-DLA 08/06/2023 4 30 P902 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

120 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23119FREN8015 23119FREN8015_L1 CN18-DLA 08/06/2023 4 30 P1002 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

121 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23116CEMG0111E 23116CEMG0111E_L1 CN18-MAR 08/06/2023 4 52 V702 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

122 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23117CEMG0111E 23117CEMG0111E_L1 CN18-MAR 08/06/2023 4 56 V703 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

123 Thương mại điện tử căn bản 3 23100PCOM0111 23100PCOM0111_1_L1 CN18-DLF 09/06/2023 1 22 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

124 Thương mại điện tử căn bản 3 23100PCOM0111 23100PCOM0111_2_L1 CN18-DLF 09/06/2023 1 22 G504 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

125 Quản trị marketing 1 3 23102MAGM0411 23102MAGM0411_1_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 09/06/2023 1 60 V702 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

MARKETING

126 Quản trị marketing 1 3 23102MAGM0411 23102MAGM0411_2_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 09/06/2023 1 34 V102 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

MARKETING

127 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23112SMGM0111E 23112SMGM0111E_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 09/06/2023 1 50 V703 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

CHIẾN LƯỢC

128 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23113SMGM0111E 23113SMGM0111E_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 09/06/2023 1 51 V704 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

CHIẾN LƯỢC

129 Business English 1 5 23100ENPR0822 23100ENPR0822_L1 CN18-NTA 09/06/2023 1+2 30 P802 BỘ MÔN THỰC HÀNH 
TIẾNG ANH

130 Business English 1 5 23101ENPR0822 23101ENPR0822_L1 CN18-NTA 09/06/2023 1+2 30 P902 BỘ MÔN THỰC HÀNH 
TIẾNG ANH

131 Business English 1 5 23102ENPR0822 23102ENPR0822_L1 CN18-NTA 09/06/2023 1+2 26 P1002 BỘ MÔN THỰC HÀNH 
TIẾNG ANH

132 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23100FREN8015 23100FREN8015_L1 CN18-MPP 09/06/2023 2 32 P1102 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

133 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23101FREN8015 23101FREN8015_L1 CN18-MPP 09/06/2023 2 32 P806 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

134 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23102FREN8015 23102FREN8015_L1 CN18-MPP 09/06/2023 2 28 P906 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

135 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23104CEMG0111E 23104CEMG0111E_L1 CN18-LOG 09/06/2023 2 48 V702 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

136 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23105CEMG0111E 23105CEMG0111E_L1 CN18-LOG 09/06/2023 2 47 V703 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

137 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23110CEMG0111E 23110CEMG0111E_L1 CN18-DLA 09/06/2023 2 45 V102 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

138 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23111CEMG0111E 23111CEMG0111E_L1 CN18-DLA 09/06/2023 2 45 V302 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

139 Quản trị marketing 1 3 23104MAGM0411 23104MAGM0411_1_L1 CN18-ECO1+2 09/06/2023 3 54 V702 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

140 Quản trị marketing 1 3 23104MAGM0411 23104MAGM0411_2_L1 CN18-ECO1+2 09/06/2023 3 54 V703 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

141 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23108SMGM0111E 23108SMGM0111E_L1 CN18-ECO3+4 09/06/2023 4 49 V702 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

142 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23109SMGM0111E 23109SMGM0111E_L1 CN18-ECO3+4 09/06/2023 4 56 V703 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

143 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23124FREN8015 23124FREN8015_L1 CN18-TNA 09/06/2023 4 26 P802 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP
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Ghi chúTT Tên học phần Số 
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144 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23125FREN8015 23125FREN8015_L1 CN18-TNA 09/06/2023 4 32 P902 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

145 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23126FREN8015 23126FREN8015_L1 CN18-TNA 09/06/2023 4 28 P1002 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

146 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23127FREN8015 23127FREN8015_L1 CN18-TNA 09/06/2023 4 28 P1102 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

147 Thương mại điện tử căn bản 3 23110PCOM0111 23110PCOM0111_1_L1 CN18-DAA
CN18-STA 09/06/2023 5 35 G401 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ

148 Thương mại điện tử căn bản 3 23110PCOM0111 23110PCOM0111_2_L1 CN18-DAA
CN18-STA 09/06/2023 5 26 G501 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ

149 Thương mại điện tử căn bản 3 23110PCOM0111 23110PCOM0111_3_L1 CN18-DAA
CN18-STA 09/06/2023 5 26 G502 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ

150 Thương mại điện tử căn bản 3 23109PCOM0111 23109PCOM0111_1_L1 CN18-MAR 09/06/2023 6 39 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

151 Thương mại điện tử căn bản 3 23109PCOM0111 23109PCOM0111_2_L1 CN18-MAR 09/06/2023 6 39 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

152 Thương mại điện tử căn bản 3 23109PCOM0111 23109PCOM0111_3_L1 CN18-MAR 09/06/2023 6 30 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

153 Tin học đại cương 3 23100INFO0111 23100INFO0111_1_L1 CN18-DLF 10/06/2023 1 24 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

154 Tin học đại cương 3 23100INFO0111 23100INFO0111_2_L1 CN18-DLF 10/06/2023 1 23 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

155 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23103EFIN2811 23103EFIN2811_1_L1 CN18-LOG 10/06/2023 1 35 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

156 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23103EFIN2811 23103EFIN2811_2_L1 CN18-LOG 10/06/2023 1 35 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

157 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23103EFIN2811 23103EFIN2811_3_L1 CN18-LOG 10/06/2023 1 24 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

158 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài 
chính 3 23100EFIN2812E 23100EFIN2812E_1_L1 CN18-NTA 10/06/2023 1 60 V702 BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

159 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài 
chính 3 23100EFIN2812E 23100EFIN2812E_2_L1 CN18-NTA 10/06/2023 1 26 P1002 BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

160 Quản trị marketing 1 3 23108MAGM0411 23108MAGM0411_1_L1 CN18-TNA 10/06/2023 2 57 V703 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

161 Quản trị marketing 1 3 23108MAGM0411 23108MAGM0411_2_L1 CN18-TNA 10/06/2023 2 57 V704 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

162 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23102SMGM0111E 23102SMGM0111E_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 10/06/2023 2 48 V702 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

CHIẾN LƯỢC

163 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23103SMGM0111E 23103SMGM0111E_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 10/06/2023 2 46 V102 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

CHIẾN LƯỢC

164 Kinh tế vĩ mô 1 3 23105MAEC0111 23105MAEC0111_1_L1 CN18-ECO3+4 10/06/2023 2 35 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

165 Kinh tế vĩ mô 1 3 23105MAEC0111 23105MAEC0111_2_L1 CN18-ECO3+4 10/06/2023 2 35 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

166 Kinh tế vĩ mô 1 3 23105MAEC0111 23105MAEC0111_3_L1 CN18-ECO3+4 10/06/2023 2 36 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

167 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23132FREN8015 23132FREN8015_L1 CN18-DAA
CN18-STA 10/06/2023 2 30 P906 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

168 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23133FREN8015 23133FREN8015_L1 CN18-DAA
CN18-STA 10/06/2023 2 28 P1006 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

169 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23134FREN8015 23134FREN8015_L1 CN18-DAA
CN18-STA 10/06/2023 2 31 P1106 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP
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170 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23106SMGM0111E 23106SMGM0111E_L1 CN18-ECO1+2 10/06/2023 3 54 V702 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

171 Kinh tế vĩ mô 1 3 23107MAEC0111 23107MAEC0111_1_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 10/06/2023 3 38 G401 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

172 Kinh tế vĩ mô 1 3 23107MAEC0111 23107MAEC0111_2_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 10/06/2023 3 38 G402 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

173 Kinh tế vĩ mô 1 3 23107MAEC0111 23107MAEC0111_3_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 10/06/2023 3 26 G503 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

174 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23107SMGM0111E 23107SMGM0111E_L1 CN18-ECO1+2 10/06/2023 3 53 V703 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

175 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23101EFIN2811 23101EFIN2811_1_L1 CN18-MPP 10/06/2023 4 23 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

176 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23101EFIN2811 23101EFIN2811_2_L1 CN18-MPP 10/06/2023 4 23 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

177 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23101EFIN2811 23101EFIN2811_3_L1 CN18-MPP 10/06/2023 4 23 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

178 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23101EFIN2811 23101EFIN2811_4_L1 CN18-MPP 10/06/2023 4 23 G504 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

179 Tin học đại cương 3 23109INFO0111 23109INFO0111_1_L1 CN18-MAR 10/06/2023 4 36 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

180 Tin học đại cương 3 23109INFO0111 23109INFO0111_2_L1 CN18-MAR 10/06/2023 4 36 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

181 Tin học đại cương 3 23109INFO0111 23109INFO0111_3_L1 CN18-MAR 10/06/2023 4 36 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

182 Thương mại điện tử căn bản 3 23106PCOM0111 23106PCOM0111_1_L1 CN18-DLA 10/06/2023 5 35 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

183 Thương mại điện tử căn bản 3 23106PCOM0111 23106PCOM0111_2_L1 CN18-DLA 10/06/2023 5 27 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

184 Thương mại điện tử căn bản 3 23106PCOM0111 23106PCOM0111_3_L1 CN18-DLA 10/06/2023 5 27 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

185 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23100SMGM0111E 23100SMGM0111E_L1 CN18-MPP 12/06/2023 1 50 V702 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

186 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23101SMGM0111E 23101SMGM0111E_L1 CN18-MPP 12/06/2023 1 43 V102 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

187 Kinh tế vĩ mô 1 3 23103MAEC0111 23103MAEC0111_1_L1 CN18-LOG 12/06/2023 1 32 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

188 Kinh tế vĩ mô 1 3 23103MAEC0111 23103MAEC0111_2_L1 CN18-LOG 12/06/2023 1 32 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

189 Kinh tế vĩ mô 1 3 23103MAEC0111 23103MAEC0111_3_L1 CN18-LOG 12/06/2023 1 32 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

190 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23110SMGM0111E 23110SMGM0111E_L1 CN18-DLA 12/06/2023 1 47 V703 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

191 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23111SMGM0111E 23111SMGM0111E_L1 CN18-DLA 12/06/2023 1 44 V302 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

192 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23109EFIN2811 23109EFIN2811_1_L1 CN18-MAR 12/06/2023 1 27 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

193 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23109EFIN2811 23109EFIN2811_2_L1 CN18-MAR 12/06/2023 1 27 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

194 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23109EFIN2811 23109EFIN2811_3_L1 CN18-MAR 12/06/2023 1 27 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG
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Ghi chúTT Tên học phần Số 
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195 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23109EFIN2811 23109EFIN2811_4_L1 CN18-MAR 12/06/2023 1 28 G504 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

196 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23103FREN8015 23103FREN8015_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 12/06/2023 2 34 P906 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

197 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23104FREN8015 23104FREN8015_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 12/06/2023 2 30 P1006 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

198 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23105FREN8015 23105FREN8015_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 12/06/2023 2 31 P1106 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

199 Kinh tế vĩ mô 1 3 23104MAEC0111 23104MAEC0111_1_L1 CN18-ECO1+2 12/06/2023 2 36 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

200 Kinh tế vĩ mô 1 3 23104MAEC0111 23104MAEC0111_2_L1 CN18-ECO1+2 12/06/2023 2 36 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

201 Kinh tế vĩ mô 1 3 23104MAEC0111 23104MAEC0111_3_L1 CN18-ECO1+2 12/06/2023 2 35 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

202 Thương mại điện tử căn bản 3 23108PCOM0111 23108PCOM0111_1_L1 CN18-TNA 12/06/2023 2 29 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

203 Thương mại điện tử căn bản 3 23108PCOM0111 23108PCOM0111_2_L1 CN18-TNA 12/06/2023 2 29 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

204 Thương mại điện tử căn bản 3 23108PCOM0111 23108PCOM0111_3_L1 CN18-TNA 12/06/2023 2 29 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

205 Thương mại điện tử căn bản 3 23108PCOM0111 23108PCOM0111_4_L1 CN18-TNA 12/06/2023 2 29 G504 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

206 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23118CEMG0111E 23118CEMG0111E_L1 CN18-DAA
CN18-STA 12/06/2023 2 41 V102 Tiếng Anh

BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

207 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23119CEMG0111E 23119CEMG0111E_L1 CN18-DAA
CN18-STA 12/06/2023 2 46 V302 Tiếng Anh

BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

208 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23105EFIN2811 23105EFIN2811_1_L1 CN18-ECO3+4 12/06/2023 3 35 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

209 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23105EFIN2811 23105EFIN2811_2_L1 CN18-ECO3+4 12/06/2023 3 35 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

210 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23105EFIN2811 23105EFIN2811_3_L1 CN18-ECO3+4 12/06/2023 3 35 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

211 Thương mại điện tử căn bản 3 23111PCOM0111 23111PCOM0111_1_L1 CN18-NTA 12/06/2023 4 36 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

212 Thương mại điện tử căn bản 3 23111PCOM0111 23111PCOM0111_2_L1 CN18-NTA 12/06/2023 4 25 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

213 Thương mại điện tử căn bản 3 23111PCOM0111 23111PCOM0111_3_L1 CN18-NTA 12/06/2023 4 25 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

214 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23100EFIN2811 23100EFIN2811_1_L1 CN18-DLF 12/06/2023 5 22 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

215 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23100EFIN2811 23100EFIN2811_2_L1 CN18-DLF 12/06/2023 5 22 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

216 Tin học đại cương 3 23107INFO0111 23107INFO0111_1_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 12/06/2023 6 24 G501 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TIN HỌC

217 Tin học đại cương 3 23107INFO0111 23107INFO0111_2_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 12/06/2023 6 24 G502 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TIN HỌC

218 Tin học đại cương 3 23107INFO0111 23107INFO0111_3_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 12/06/2023 6 24 G503 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TIN HỌC
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219 Tin học đại cương 3 23107INFO0111 23107INFO0111_4_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 12/06/2023 6 25 G504 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN TIN HỌC

220 Kinh tế vĩ mô 1 3 23101MAEC0111 23101MAEC0111_1_L1 CN18-MPP 13/06/2023 1 36 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

221 Kinh tế vĩ mô 1 3 23101MAEC0111 23101MAEC0111_2_L1 CN18-MPP 13/06/2023 1 28 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

222 Kinh tế vĩ mô 1 3 23101MAEC0111 23101MAEC0111_3_L1 CN18-MPP 13/06/2023 1 27 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

223 Kinh tế vĩ mô 1 3 23106MAEC0111 23106MAEC0111_1_L1 CN18-DLA 13/06/2023 1 35 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

224 Kinh tế vĩ mô 1 3 23106MAEC0111 23106MAEC0111_2_L1 CN18-DLA 13/06/2023 1 28 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

225 Kinh tế vĩ mô 1 3 23106MAEC0111 23106MAEC0111_3_L1 CN18-DLA 13/06/2023 1 28 G504 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

226 Tiếng Anh 4 11 23120ENTI0811 23120ENTI0811_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 13/06/2023 1 19 P802 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 

ANH

227 Tiếng Anh 4 11 23121ENTI0811 23121ENTI0811_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 13/06/2023 1 19 P902 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 

ANH

228 Tiếng Anh 4 11 23122ENTI0811 23122ENTI0811_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 13/06/2023 1 12 P1002 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 

ANH

229 Tiếng Anh 4 11 23123ENTI0811 23123ENTI0811_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 13/06/2023 1 27 P1102 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 

ANH

230 Tiếng Anh 4 11 23132ENTI0811 23132ENTI0811_L1 CN18-DAA
CN18-STA 13/06/2023 2 25 P802 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 

ANH

231 Tiếng Anh 4 11 23133ENTI0811 23133ENTI0811_L1 CN18-DAA
CN18-STA 13/06/2023 2 16 P902 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 

ANH

232 Tiếng Anh 4 11 23134ENTI0811 23134ENTI0811_L1 CN18-DAA
CN18-STA 13/06/2023 2 27 P1002 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 

ANH

233 Tiếng Anh giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23100ENTI8012 23100ENTI8012_L1 CN18-DLF 13/06/2023 2 20 P1102 Vấn đáp BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

234 Tiếng Anh giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23101ENTI8012 23101ENTI8012_L1 CN18-DLF 13/06/2023 2 21 P806 Vấn đáp BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

235 Kinh tế vĩ mô 1 3 23102MAEC0111 23102MAEC0111_1_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 13/06/2023 2 35 G401 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

236 Kinh tế vĩ mô 1 3 23102MAEC0111 23102MAEC0111_2_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 13/06/2023 2 35 G402 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

237 Kinh tế vĩ mô 1 3 23102MAEC0111 23102MAEC0111_3_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 13/06/2023 2 24 G501 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

238 Thương mại điện tử căn bản 3 23103PCOM0111 23103PCOM0111_1_L1 CN18-LOG 13/06/2023 2 38 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

239 Thương mại điện tử căn bản 3 23103PCOM0111 23103PCOM0111_2_L1 CN18-LOG 13/06/2023 2 28 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

240 Thương mại điện tử căn bản 3 23103PCOM0111 23103PCOM0111_3_L1 CN18-LOG 13/06/2023 2 28 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

241 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23109FREN8015 23109FREN8015_L1 CN18-ECO1+2 13/06/2023 2 27 P906 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

242 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23110FREN8015 23110FREN8015_L1 CN18-ECO1+2 13/06/2023 2 27 P1006 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

243 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23111FREN8015 23111FREN8015_L1 CN18-ECO1+2 13/06/2023 2 27 P1106 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

244 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23112FREN8015 23112FREN8015_L1 CN18-ECO1+2 13/06/2023 2 26 P1003 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP
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245 Tiếng Anh 4 11 23128ENTI0811 23128ENTI0811_L1 CN18-MAR 13/06/2023 3 19 P802 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

246 Tiếng Anh 4 11 23129ENTI0811 23129ENTI0811_L1 CN18-MAR 13/06/2023 3 21 P902 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

247 Tiếng Anh 4 11 23130ENTI0811 23130ENTI0811_L1 CN18-MAR 13/06/2023 3 24 P1002 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

248 Tiếng Anh 4 11 23131ENTI0811 23131ENTI0811_L1 CN18-MAR 13/06/2023 3 24 P1102 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

249 Business English 2 5 23100ENPR0823 23100ENPR0823_L1 CN18-NTA 13/06/2023 3+4 30 P806 BỘ MÔN THỰC HÀNH 
TIẾNG ANH

250 Business English 2 5 23101ENPR0823 23101ENPR0823_L1 CN18-NTA 13/06/2023 3+4 30 P906 BỘ MÔN THỰC HÀNH 
TIẾNG ANH

251 Business English 2 5 23102ENPR0823 23102ENPR0823_L1 CN18-NTA 13/06/2023 3+4 26 P1006 BỘ MÔN THỰC HÀNH 
TIẾNG ANH

252 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23113FREN8015 23113FREN8015_L1 CN18-ECO3+4 13/06/2023 4 24 P802 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

253 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23114FREN8015 23114FREN8015_L1 CN18-ECO3+4 13/06/2023 4 25 P902 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

254 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23115FREN8015 23115FREN8015_L1 CN18-ECO3+4 13/06/2023 4 27 P1002 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

255 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23116FREN8015 23116FREN8015_L1 CN18-ECO3+4 13/06/2023 4 29 P1102 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

256 Tin học đại cương 3 23108INFO0111 23108INFO0111_1_L1 CN18-TNA 13/06/2023 6 38 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

257 Tin học đại cương 3 23108INFO0111 23108INFO0111_2_L1 CN18-TNA 13/06/2023 6 26 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

258 Tin học đại cương 3 23108INFO0111 23108INFO0111_3_L1 CN18-TNA 13/06/2023 6 26 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

259 Tin học đại cương 3 23108INFO0111 23108INFO0111_4_L1 CN18-TNA 13/06/2023 6 26 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

260 Tiếng Pháp 4 11 23100FREN8014 23100FREN8014_L1 CN18-DLF 14/06/2023 1 19 P802 BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

261 Tiếng Pháp 4 11 23101FREN8014 23101FREN8014_L1 CN18-DLF 14/06/2023 1 23 P902 BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

262 Tiếng Anh 4 11 23100ENTI0811 23100ENTI0811_L1 CN18-MPP 14/06/2023 1 25 P1002 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

263 Tiếng Anh 4 11 23101ENTI0811 23101ENTI0811_L1 CN18-MPP 14/06/2023 1 28 P1102 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

264 Tiếng Anh 4 11 23102ENTI0811 23102ENTI0811_L1 CN18-MPP 14/06/2023 1 26 P806 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

265 Tiếng Anh 4 11 23103ENTI0811 23103ENTI0811_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 14/06/2023 1 26 P906 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 

ANH

266 Tiếng Anh 4 11 23104ENTI0811 23104ENTI0811_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 14/06/2023 1 28 P1006 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 

ANH

267 Thương mại điện tử căn bản 3 23107PCOM0111 23107PCOM0111_1_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 14/06/2023 1 34 G401 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ

268 Thương mại điện tử căn bản 3 23107PCOM0111 23107PCOM0111_2_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 14/06/2023 1 34 G402 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ

269 Thương mại điện tử căn bản 3 23107PCOM0111 23107PCOM0111_3_L1 CN18-NSA
CN18-TNA 14/06/2023 1 33 G403 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ

270 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23114CEMG0111E 23114CEMG0111E_L1 CN18-TNA 14/06/2023 1 50 V702 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

271 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23115CEMG0111E 23115CEMG0111E_L1 CN18-TNA 14/06/2023 1 65 V703 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

272 Tiếng Anh 4 11 23105ENTI0811 23105ENTI0811_L1 CN18-MPP
CN18-LOG 14/06/2023 2 25 P806 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 

ANH
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TC Mã LHP Mã Lớp thi Đối tượng Ngày thi Ca thi SLSV Phòng thi Hình thức thi Ngôn ngữ Bộ Môn

273 Tiếng Anh 4 11 23106ENTI0811 23106ENTI0811_L1 CN18-LOG 14/06/2023 2 28 P906 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

274 Tiếng Anh 4 11 23107ENTI0811 23107ENTI0811_L1 CN18-LOG 14/06/2023 2 23 P1006 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

275 Tiếng Anh 4 11 23108ENTI0811 23108ENTI0811_L1 CN18-LOG 14/06/2023 2 23 P1106 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

276 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23128FREN8015 23128FREN8015_L1 CN18-MAR 14/06/2023 2 27 P802 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

277 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23129FREN8015 23129FREN8015_L1 CN18-MAR 14/06/2023 2 27 P902 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

278 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23130FREN8015 23130FREN8015_L1 CN18-MAR 14/06/2023 2 27 P1002 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

279 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23131FREN8015 23131FREN8015_L1 CN18-MAR 14/06/2023 2 27 P1102 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

280 Kinh tế vĩ mô 1 3 23110MAEC0111 23110MAEC0111_1_L1 CN18-DAA
CN18-STA 14/06/2023 2 35 G401 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

281 Kinh tế vĩ mô 1 3 23110MAEC0111 23110MAEC0111_2_L1 CN18-DAA
CN18-STA 14/06/2023 2 26 G501 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

282 Kinh tế vĩ mô 1 3 23110MAEC0111 23110MAEC0111_3_L1 CN18-DAA
CN18-STA 14/06/2023 2 26 G502 Trắc nghiệm 

trên máy
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

283 Thương mại điện tử căn bản 3 23104PCOM0111 23104PCOM0111_1_L1 CN18-ECO1+2 14/06/2023 3 36 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

284 Thương mại điện tử căn bản 3 23104PCOM0111 23104PCOM0111_2_L1 CN18-ECO1+2 14/06/2023 3 36 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

285 Thương mại điện tử căn bản 3 23104PCOM0111 23104PCOM0111_3_L1 CN18-ECO1+2 14/06/2023 3 35 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

286 Tiếng Anh 4 11 23113ENTI0811 23113ENTI0811_L1 CN18-ECO3+4 14/06/2023 3 19 P802 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

287 Tiếng Anh 4 11 23114ENTI0811 23114ENTI0811_L1 CN18-ECO3+4 14/06/2023 3 20 P902 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

288 Tiếng Anh 4 11 23115ENTI0811 23115ENTI0811_L1 CN18-ECO3+4 14/06/2023 3 25 P1002 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

289 Tiếng Anh 4 11 23116ENTI0811 23116ENTI0811_L1 CN18-ECO3+4 14/06/2023 3 27 P1102 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

290 Tiếng Anh 4 11 23117ENTI0811 23117ENTI0811_L1 CN18-DLA 14/06/2023 4 28 P802 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

291 Tiếng Anh 4 11 23118ENTI0811 23118ENTI0811_L1 CN18-DLA 14/06/2023 4 23 P902 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

292 Tiếng Anh 4 11 23119ENTI0811 23119ENTI0811_L1 CN18-DLA 14/06/2023 4 27 P1002 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

293 Tiếng Anh 4 11 23109ENTI0811 23109ENTI0811_L1 CN18-ECO1+2 15/06/2023 2 22 P802 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

294 Tiếng Anh 4 11 23110ENTI0811 23110ENTI0811_L1 CN18-ECO1+2 15/06/2023 2 24 P902 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

295 Tiếng Anh 4 11 23111ENTI0811 23111ENTI0811_L1 CN18-ECO1+2 15/06/2023 2 21 P1002 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

296 Tiếng Anh 4 11 23112ENTI0811 23112ENTI0811_L1 CN18-ECO1+2 15/06/2023 2 21 P1102 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

297 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23106EFIN2811 23106EFIN2811_1_L1 CN18-DLA 15/06/2023 2 35 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

298 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23106EFIN2811 23106EFIN2811_2_L1 CN18-DLA 15/06/2023 2 27 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

299 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23106EFIN2811 23106EFIN2811_3_L1 CN18-DLA 15/06/2023 2 27 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

12



Ghi chúTT Tên học phần Số 
TC Mã LHP Mã Lớp thi Đối tượng Ngày thi Ca thi SLSV Phòng thi Hình thức thi Ngôn ngữ Bộ Môn

       PHÓ VIỆN TRƯỞNG

( Đã ký )

TL.HIỆU TRƯỞNG
KT/VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

KIM HOÀNG GIANG
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